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CHƯƠNG I

PHẦN MỞ ĐẦU

I. Lý do và sự cần thiết lập thiết kế đô thị, mục tiêu đồ án: 

I.1. Lý do và sự cần thiết lập thiết kế đô thị:

Theo Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 và Nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị  H1-2, tỷ lệ 1/2000 đã được phê duyệt tại Quyết định số 4772/QĐ-UBND ngày 23/10/2012 của UBND Thành phố, tuyến phố Núi Trúc đi qua hai phường Kim Mã và Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội có tổng chiều dài 0,8 km ; được xác định trong đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội là trục giao thông liên khu vực.
Trục đường mở mới sẽ giúp cải tạo, nâng cấp các khu dân cư hiện hữu; khai thác quỹ đất còn trống cải thiện hạ tầng khu vực và đầu tư phát triển đô thị. Nhiều dự án đầu tư xây dựng đã và đang được thực hiện tại khu vực nghiên cứu, do đó cần thiết định hướng, hướng dẫn, kiểm soát không gian kiến trúc đô thị, phát triển hài hòa các khu vực cũ và mới, khớp nối đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực và với xung quanh. 

Trên cơ sở các phân tích nêu trên việc lập Thiết kế đô thị hai bên tuyến phố Núi Trúc, tỷ lệ 1/500 là cần thiết và cấp bách nhằm thực hiện chủ trương của Thành ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phát triển đô thị gắn kết với hạ tầng giao thông đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội; triển khai quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội, quy hoạch phân khu H1-2; giải quyết kịp thời các nhu cầu đầu tư phát triển đô thị trong khu vực mang tính ổn định, bền vững; hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và khai thác hiệu quả quỹ đất hiện có tạo cảnh quan kiến trúc đô thị, phục vụ yêu cầu quản lý quy hoạch kiến trúc, xây dựng hai bên tuyến đường.
I.2. Mục tiêu, nhiệm vụ thiết kế và nguyên tắc thiết kế:

I.2.1.  Mục tiêu:

- Cụ thể hoá Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch phân khu đô thị tại khu vực trên cơ sở kế thừa nội dung các Quy hoạch chi tiết, các dự án đầu tư đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Rà soát, đánh giá hiện trạng sử dụng đất, kiến trúc, cảnh quan... hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Khớp nối và bổ sung thiết kế đô thị cho các quy hoạch chi tiết, quy hoạch tổng mặt bằng các dự án đầu tư trong phạm vi lập thiết kế đô thị hai bên trục đường, đảm bảo đồng bộ không gian, kiến trúc, cảnh quan.

- Đề xuất giải pháp chỉnh trang, nâng cấp kiến trúc, cảnh quan các công trình xây dựng hai bên tuyến đường (nhất là đối với khu vực dân cư, làng xóm được tồn tại theo quy hoạch). Đề xuất giải pháp tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan hài hòa giữa khu vực cải tạo, chỉnh trang và phát triển xây dựng mới, các vị trí điểm nhấn kiến trúc tạo được bộ mặt kiến trúc hiện đại, đẹp, văn minh.

- Xác định mạng lưới đường quy hoạch và đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật dọc tuyến đường với khu vực hai bên tuyến đường, tổ chức giao thông thuận lợi, an toàn, cải thiện và nâng cao điều kiện sống của dân cư khu vực. Khớp nối đồng bộ giữa khu vực xây mới, khu vực hiện có và các dự án đầu tư đã và đang triển khai trong khu vực để đảm bảo đồng bộ về tổ chức không gian và hạ tầng kỹ thuật.

- Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành và các quy hoạch xây dựng đô thị đã được UBND Thành phố phê duyệt. Việc đầu tư xây dựng phải tuân thủ  các Thiết kế đô thị tỷ lệ 1/500 được duyệt. Đảm bảo hợp lý, đồng bộ trước mắt và lâu dài trong quá trình đầu tư xây dựng, khai thác sử dụng cho từng giai đoạn cụ thể.

- Đề xuất Quy định quản lý không gian kiến trúc cảnh quan theo đồ án thiết kế đô thị, làm cơ sở pháp lý để các cấp chính quyền quản lý quy hoạch kiến trúc, đầu tư xây dựng, cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, lập dựn án cải tạo chỉnh trang tuyến phố.

I.2.2. Nhiệm vụ thiết kế:

- Khảo sát đánh giá thống kê, phân loại quỹ đất hiện trạng, đối chiếu và đề xuất chức năng sử dụng đất phù hợp với quy hoạch được duyệt. 

- Đánh giá hiện trạng kiến trúc trên tuyến phố, khai thác đặc điểm địa phương, tạo điểm nhấn về kiến trúc cảnh quan cho trục đường quan trọng của Thành phố. 

- Đề xuất giải pháp mặt đứng tuyến phố, quy định chiều cao công trình tối đa, tối thiểu cho từng khu vực điển hình, cải tạo, chỉnh trang đường phố và thiết kế đô thị, kiến trúc công trình, vật liệu, màu sắc, vỉa hè, cây xanh, công trình phụ trợ khác, biển quảng cáo, pano, chiếu sáng, mặt cắt ngang các tuyến đường, tổ chức giao thông tại các nút chính (Giảng Võ, Kim Mã, Vạn Phúc); xác định trên cơ sở chỉ giới đường đỏ được duyệt sơ bộ phương án giao cắt đảm bảo kết nối giao thông giữa các tuyến đường trên cao với nhau và giữa đường trên cao với đường dưới thấp, đảm bảo tĩnh không theo quy định và phù hợp không gian kiến trúc cảnh quan khu vực;
- Rà soát cập nhật các dự án, quy hoạch trên tuyến đã được phê duyệt và đang ttriển khai để khớp nối và phân vùng kiến trúc cảnh quan để đánh giá, phân tích và đưa ra giải pháp tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan phù hợp cho từng khu vực. Đảm bảo giải pháp TKĐT đề xuất phù hợp với tính chất kiến trúc, cảnh quan theo tuyến, theo diện và theo điểm nhấn.

- Đề xuất quy định quản lý không gian kiến trúc cảnh quan làm cơ sở quản lý cấp phép quy hoạch kiến trúc theo quy hoạch tổng mặt bằng và đầu tư xây dựng.
I.2.3. Nguyên tắc thiết kế:

- Tuân thủ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (kèm Quy định quản lý đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011.

- Tuân thủ các Quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Quy hoạch phân khu đô thị H1-2 tỷ lệ 1/2000 đã trình UBND Thành phố Hà Nội phê; Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, Tiêu chuẩn thiết kế hiện hành và các văn bản pháp lý có liên quan.

- Các nội dung xử lý các công trình siêu mỏng, siêu méo đảm bảo phù hợp với nội dung hướng dẫn của Sở Quy hoạch - Kiến trúc tại Văn bản số 3382/QHKT-TTNCKTĐT ngày 25/8/2014.
II.  Các căn cứ lập thiết kế đô thị:

II.1. Các văn bản pháp lý:

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12ngày 17/6/2009;

- Luật Di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29/06/2001; Luật Di sản văn hóa số 32/2009/QH12 ngày 18/06/2009 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29/06/2001;

- Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 21/6/2012;

- Luật Thủ đô số 25/2012/QH13 ngày 21/11/2012;

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;


- Luật Bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014;

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

- Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị;

- Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị;

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

- Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (kèm Quy định quản lý đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô);
- Quyết định số 725/QĐ-TTg ngày 10/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quyết định Phê duyệt Quy hoạch thoát nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch mạng lưới chuyên ngành liên quan được duyệt
- Quyết định số 519/QĐ-TTg ngày 31/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Thông tư số 20/2005/TT-BXD ngày 20/12/2005 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị và Thông tư số 20/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2005/TT-BXD ngày 20/12/2005 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị; 

- Thông tư số 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị;

- Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị; Thông tư số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013;

- Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;
- Quyết định số 68/2000/QĐ-UBND ngày 14/7/2000 của UBND Thành phố phê duyệt Quy hoạch chi tiết quận Ba Đình tỷ lệ 1/2000;

- Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 20/01/2010 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định cấp giáy phép xây dựng và quản lý việc xây dựng công trình theo giấy phép trên địa bàn thành phố Hà Nội;

- Quyết định số 54/2010/QĐ-UBND ngày 19/11/2010 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ, sử dụng sản phẩm đo đạc và bản đồ trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

- Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND ngày 29/3/2011của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

- Quyết định số 1495/QĐ-UBND ngày 18/3/2014 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa và hồ thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050;

 - Quyết định số 4340/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Thiết kế mẫu hè đường đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội;

- Quyết định số 70/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc chung Thành phố Hà Nội;

- Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của UBND Thành phố ban hành quy định cụ thể về trách nhiệm, trình tự, thủ tục, thẩm quyền của các tổ chức cá nhân có liên quan trong hoạt động lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý đồ án quy hoạch trên địa bàn Thành phố;

- Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 06/5/2011 của UBND Thành phố về việc ban hành quy định xử lý các trường hợp đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng đang tồn tại dọc theo các tuyến đường giao thông và nguyên tắc thực hiện các dự án đầu tư đường giao thông mới trên địa bàn thành phố Hà Nội;Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 17/7/2015 của UBND Thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 06/5/2011;
- Quyết định số 4772/QĐ-UBND ngày 23/10/2012 của UBND Thành phố phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị  H1-2, tỷ lệ 1/2000; 

- Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 09/5/2013 của UBND Thành phố về quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng hệ thống đường đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội; Quyết định 17/2015/QĐ-UBND ngày 21/7/2015 của UBND Thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 09/5/2013;

- Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của UBND Thành phố ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn Thành phố;

- Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 20/01/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn Thành phố Hà Nội;
- Công văn số 7476/UBND-QHKT ngày 23/10/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về Danh mục quy hoạch giai đoạn 2016÷20120;

- Công văn số 5654/UBND-QHKT ngày 03/10/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về các danh mục đồ án thực hiện năm 2017;
- Công văn số 3382/QHKT-TTNCKTĐT ngày 25/8/2014 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội hướng dẫn tạm thời về quản lý xây dựng kiến trúc hai bên tuyến đường vành đai 2 và các tuyến đường giao thông mới mở theo quy hoạch, phải tiến hành GPMB trên địa bàn thành phố Hà Nội;

- Công văn số 345/UBND-QHKT ngày 19/01/2015 của UBND Thành phố Hà Nội thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc chấp thuận về Quy trình lập, thẩm định và phê duyệt Đề cương, khái toán, dự toán chi tiết chi phí lập quy hoạch, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc, thiết kế đô thị sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước; Giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện theo quy định;  

- Văn bản số 1857/QHKT-P8 ngày 15/5/2015 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội về việc hướng dẫn chi tiết Quy trình thực hiện các đồ án quy hoạch (đồ án quy hoạch xây dựng, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc, thiết kế đô thị) thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn thành phố Hà Nội;

- Công văn số 3084/QHKT-P8-TTNCKT ngày 09/6/2016 của Sở Quy hoạch – Kiến trúc về Hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt đồ án thiết kế đô thị riêng trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

- Văn bản số 3084/QHKT-P8-TTNCKT ngày 09/06/2016 của Sở Quy hoạch – Kiến trúc về việc ban hành Hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt các đồ án thiết kế đô thị riêng trên địa bàn Thành phố Hà Nội theo phân cấp;
- Văn bản số 6665/QHKT-P8 ngày 07/11/2016 của Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội về việc chấp thuận đề cương và khái toán chi phí lập đồ án “Thiết kế đô thị hai bên tuyến phố Núi Trúc, tỷ lệ 1/500”;
- Văn bản số       /UBND-QLĐT ngày     /    /2016 của UBND quận Ba Đình về việc tham gia ý kiến chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư cho Nhiệm vụ đồ án: Thiết kế đô thị hai bên tuyến phố Núi Trúc, tỷ lệ 1/500 trên đại bàn quận Ba Đình;

- Văn bản số       /UBND-ĐC ngày    /   /2016 của UBND phường Kim Mã về việc lấy ý kiến chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư cho nhiệm vụ đồ án: Thiết kế đô thị hai bên tuyến phố Núi Trúc, tỷ lệ 1/500 theo Luật Quy hoạch đô thị;

- Văn bản số      /UBND-ĐC ngày   /   /2016 của UBND phường Giảng Võ về việc Góp ý Nhiệm vụ đồ án thiết kế đô thị hai bên tuyến phố Núi Trúc, tỷ lệ 1/500;

- Văn bản số       /HĐTĐ-QHKT-P5 ngày   /   /2016 của Hội đồng thẩm định Quy hoạch xây dựng thành phố Hà Nội về việc tham gia góp ý về thẩm định Nhiệm vụ Thiết kế đô thị hai bên tuyến phố, tỷ lệ 1/500;
- Các Văn bản góp ý của các thành viên và kết luận của Hội đồng thẩm định Quy hoạch xây dựng Thành phố Hà Nội về Nhiệm vụ Thiết kế đô thị hai bên tuyến phố Núi Trúc, tỷ lệ 1/500;
- Bản đồ đo đạc tỷ lệ 1/500 được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt;
- Quy chuẩn, Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam và các văn bản pháp lý có liên quan khác.

II.2. Các nguồn tài liệu:

- Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011  và Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chung Thủ đô;

- Quyết định số 70/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 của UBND Thành phố ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc chung thành phố Hà Nội;
- Quy hoạch Giao thông Vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt tại Quyết định số 519/QĐ-TTg ngày 31/3/2016.
- Đồ án QHPK đô thị H1-2 tỷ lệ 1/2.000 đã trình UBND Thành phố phê duyệt;
- Bản đồ đo đạc tỷ lệ 1/500 khu vực thiết kế được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định và phê duyệt, tuân thủ tiêu chí về phạm vi nghiên cứu, ranh giới thiết kế đô thị, thời hạn không quá 24 tháng (kể từ khi nhiệm vụ thiết kế đô thị được cấp thẩm quyền phê duyệt). Trường hợp quá thời hạn nêu trên, chủ đầu tư lập thiết kế đô thị có trách nhiệm chỉnh lý Bản đồ đo đạc phù hợp với thời điểm triển khai thiết kế đô thị.
- Hồ sơ các chỉ giới đường đỏ, quy hoạch tổng mặt bằng các dự án đầu tư đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận cho các cơ quan, đơn vị dọc hai bên tuyến đường, trong đó bao gồm:

- Các quy hoạch chuyên ngành, mạng lưới công trình chức năng được phê duyệt… liên quan đến tuyến đường nghiên cứu thiết kế.
- Hồ sơ khảo sát tuyến đường, ảnh chụp mặt đứng tuyến đường, ô phố, lô phố, đối với khu vực xác định cải tạo chỉnh trang trong đồ án thiết kế đô thị.
- Các số liệu, tài liệu liên quan khác.
CHƯƠNG II

CÁC NỘI DUNG NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ ĐÔ THỊ

I. Ranh giới và phạm vi nghiên cứu thiết kế:

I.1. Tên đồ án: 

Thiết kế đô thị hai bên tuyến phố Núi Trúc, tỷ lệ 1/500. 
I.2. Địa điểm:

Địa điểm tại phường: Kim Mã, Giảng Võ - quận Ba Đình - thành phố  Hà Nội.

I.3. Phạm vi, ranh giới, quy mô lập thiết kế đô thị:

I.3.1. Một số nguyên tắc cơ bản xác định phạm vi ranh giới lập đồ án TKĐT:

- Trên cơ sở các Quy hoạch phân khu đô thị, Quy hoạch chi tiết được duyệt (xác định theo tuyến đường quy hoạch, đường hiện trạng, ranh giới lô đất và chức năng sử dụng đất của các lô đất nằm dọc hai bên tuyến đường).

- Phạm vi nghiên cứu: Gồm phần đường giao thông và tối thiểu 50 mét mỗi bên kể từ phía ngoài chỉ giới đường đỏ của tuyến phố; 

- Ranh giới lập thiết kế đô thị: Gồm phần đường giao thông và lấy hết ranh giới thửa đất giáp với chỉ giới đường đỏ. Cụ thể:

+ Đối với nhà ở riêng lẻ lấy hết thửa đất 1-2 lớp nhà giáp với chỉ giới đường đỏ; 

+ Đối với các dự án, công trình khác lấy toàn bộ thửa đất giáp với chỉ giới đường đỏ (giới hạn bởi đường nội bộ, ranh giới tường rào ô đất); 

+ Đối với các ô đất đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500; tổng mặt bằng tỉ lệ 1/500 cập nhật theo đồ án đã được phê duyệt.

- Riêng đối với các ô đất nằm giáp hai bên tuyến đường đã có dự án đầu tư, có Tổng mặt bằng hoặc Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt được xem xét, cập nhật để nghiên cứu và không tính vào quy mô diện tích lập đồ án thiết kế đô thị. Phạm vi cập nhật đáp ứng theo yêu cầu nghiên cứu của đồ án.

I.3.2. Phạm vi, ranh giới và quy mô lập thiết kế đô thị:

- Vị trí: Đoạn từ nút giao đường với phố Giảng Võ đến nút giao với phố Kim Mã.

- Khu vực nghiên cứu thiết kế đô thị: Phường Kim Mã, Giảng Võ - quận Ba Đình - thành phố Hà Nội. Có phạm vi ranh giới nghiên cứu như sau:

+ Phía Tây Bắc là nút giao thông Vạn Phúc – Núi Trúc;

+ Phía Đông Nam là nút giao thông Giảng Võ – Núi Trúc.

+ Phía Tây Nam là khu dân cư phường Giảng Võ quận Ba Đình, trường PTTH Nguyễn Trãi và khu Ngoại Giao Đoàn Vạn Phúc.

+ Phía Đông Bắc là khu dân cư phường Kim Mã quận Ba Đình, Bộ Y Tế, Đại sứ quán Thụy Điển.
- Quy mô nghiên cứu toàn tuyến: khoảng 25,89 ha.

- Diện tích khu đất lập TKĐT toàn tuyến: khoảng 8 ha 

- Chiều dài toàn tuyến khoảng: 0,8 km

- Quy mô khảo sát, đo đạc bản đồ hiện trạng (tạm tính): 13,12 ha;

- Diện tích làm Mô hình quy hoạch (dự kiến): khoảng  0,5 m2 

 (Quy mô trên là dự kiến, sẽ được xác định chính xác sau khi Nhiệm vụ lập TKĐT được UBND Thành phố phê duyệt)

I.4. Khái quát đặc điểm hiện trạng khu vực nghiên cứu:

I.4.1. Hiện trạng công trình kiến trúc: 

Hiện trạng khu vực nghiên cứu hầu hết là các công trình nhà dân liền kề, chủ yếu có chiều cao đặc trưng từ 1-5 tầng, các khu tập thể Giảng Võ, còn lại là các công trình công cộng, Khu Ngoại Giao Đoàn, trường học và đất cơ quan.

I.4.2. Hiện trạng sử dụng đất:

Các loại đất hiện trạng trong ranh giới nghiên cứu bao gồm: đất ở, đất công cộng, đất cơ quan, đất trường học, đất ngoại giao, đất cây xanh, đất giao thông…

I.4.3. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:

- Giao thông: Đoạn tuyến mới mở có phần giao thông từ Khu Ngoại Giao Đoàn đến phố Kim Mã sẽ được giải phóng mặt bằng.

- San nền: cốt trung bình dọc tuyến đường sẽ được xác định trong quá trình lập thiết kế đô thị.

- Các hệ thống cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc, thoát nước mưa và nước bẩn trong phạm vi ranh giới sẽ được xác định cụ thể trong quá trình lập thiết kế đô thị.

II. Tính chất, chức năng:

- Khu vực nghiên cứu là tuyến phố có tính chất phức tạp, khi mở đường sẽ cắt qua nhiều hộ dân dẫn đến tình trạng một số hộ sẽ không đủ mặt bằng xây dựng, gây phức tạp trong việc thiết lập lại bộ mặt kiến trúc, tổ chức cảnh quan vì thế cần phải nghiên cứu và xem xét kĩ lưỡng.

- Là tuyến đường quan trọng, giúp giảm thiểu các vấn đề về ùn tắc giao thông tại khu vực này.

- Là một trong những khu vực được khai thác các quỹ đất để hỗ trợ các chức năng về hạ tầng kỹ thuật, xã hội cho quận Ba Đình như bãi đỗ xe tĩnh, đầu mối giao thông... 
III. Nội dung yêu cầu thiết kế đô thị:

III.1. Yêu cầu chung:

- Điều tra khảo sát hiện trạng, thu thập tài liệu, đánh giá và phân tích tổng hợp về hiện trạng về sử dụng đất, cảnh quan, hệ thống hạ tầng kỹ thuật…trong khu vực nghiên cứu. Việc đánh giá hiện trạng cần lập bảng biểu, hệ thống sơ đồ và các bản vẽ minh họa về: số lượng, tương quan tỷ lệ (%) giữa các thể loại công trình, vật thể kiến trúc, khoảng lùi, chiều cao, màu sắc cho các công trình kiến trúc, cây xanh, địa hình, cốt cao độ và hệ thống hạ tầng kỹ thuật; làm nổi bật được các đặc điểm hiện trạng đặc trưng của khu vực.
- Đối với các khu vực nghiên cứu là đất nhà ở hiện có chỉnh trang (khu vực làng xóm cũ), cần nghiên cứu đánh giá kỹ hiện trạng và cân đối cơ cấu sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan để hạn chế tối đa việc giải phóng mặt bằng.

- Rà soát, khớp nối các quy hoạch chi tiết, quy hoạch tổng mặt bằng và dự án đầu tư tại các lô đất có liên quan 2 bên tuyến phố( được quy định bởi các đồ án quy hoạch đã được phê duyệt).

- Phương án thiết kế đô thị đảm bảo khớp nối đồng bộ với khu vực về quy hoạch, không gian kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật trong đó đặc biệt lưu ý đến vấn đề giải quyết ùn tắc giao thông, khớp nối toàn bộ các công trình nghiên cứu chỉnh trang (01 đến 02 lớp nhà tính từ phía ngoài mặt phố) và các công trình phía sau ranh giới nghiên cứu, đảm bảo đường giao thông, đường gom với các công trình liền kề ranh giới đồ án, giữa các ô quy hoạch khi dự án triển khai.

- Xác định nguyên tắc, yêu cầu cơ bản để làm cơ sở đề xuất các giải pháp cho đồ án, trong đó nêu các nguyên tắc về thiết kế quy hoạch cảnh quan, tổ chức hoạt động đô thị nhằm đưa ra phương án thiết kế tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan và thiết kế đô thị bám sát thực tế, hiện trạng đô thị, tạo điều kiện cho cơ quan quản lý địa phương. Xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình khai thác sử dụng lô đất của các chủ đầu tư (Hợp thửa, mua bán chuyển nhượng, tách thửa, chuyển đổi chức năng sử dụng đất, công trình có chức năng hỗn hợp…)
III.2. Nội dung yêu cầu thiết kế đô thị:

III.2.1 Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chính sẽ được xác định trong quá trình nghiên cứu thiết kế đô thị (tỷ lệ 1/500), đảm bảo phù hợp các quy hoạch đã được phê duyệt, tuân thủ theo các tiêu chuẩn thiết kế và các quy định hiện hành.

III.2.2 Thiết kế đô thị:

a) Đánh giá, đề xuất giải pháp cải tạo, chỉnh trang:
- Điều tra khảo sát hiện trạng, thu thập tài liệu, đánh giá tổng hợp và toàn diện hiện trạng về sử dụng đất, tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan, hệ thống hạ tầng kỹ thuật... khu vực nghiên cứu. Việc đánh giá hiện trạng cần lập bảng biểu, hệ thống sơ đồ và các bản vẽ minh họa về: số lượng, tương quan tỷ lệ (%) giữa các thể loại công trình, vật thể kiến trúc; khoảng lùi, chiều cao, màu sắc cho các công trình kiến trúc; cây xanh, địa hình cốt cao độ và hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

- Rà soát, khớp nối các quy hoạch chi tiết, quy hoạch tổng mặt bằng và dự án đầu tư tại các lô đất có liên quan 2 bên tuyến đường (được quy định bởi các đồ án quy hoạch đã được phê duyệt) đảm bảo đồng bộ không gian kiến trúc cảnh quan.

b) Xác định mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, tầng cao:

- Đề xuất Thiết kế đô thị về mật độ xây dựng, tầng cao, khoảng lùi, tỷ lệ cây xanh trên tuyến phố. Đề xuất nội dung và phương án thiết kế khoảng lùi cho tuyến phố và từng công trình, tuân thủ nguyên tắc không phá vỡ cấu trúc không gian khu vực theo các dự án, quy hoạch đã được duyệt và phù hợp các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành;

- Đề xuất định hướng thiết kế đối với chiều cao kiến trúc công trình cho tuyến phố gắn với mật độ xây dựng. Giải pháp kiểm soát tầng cao cả tuyến phố. 

c) Định hình về kiến trúc:

- Về hình khối kiến trúc chủ đạo trên cơ sở phân nhóm, đánh giá tỉ lệ (%) giữa các thể loại công trình: theo xu hướng truyền thống hoặc hiện đại hoặc kết hợp tùy theo phân đoạn thiết kế. Kèm theo yêu cầu với mức độ phù hợp để quản lý những thành phần như: mái, cốt cao các tầng, cửa, ban công, lô gia... 
- Tạo dựng các điểm nhấn cao tầng, kết hợp thấp tầng tạo nhịp điệu trên cả mặt đứng lẫn mặt bằng. Đề xuất không gian cao tầng trên cơ sở phân tích điểm nhìn từ các phía, bao gồm các điểm nhìn dọc tuyến và theo mặt cắt các đoạn phố dọc ngang tuyến ,để tạo lập hình ảnh đô thị hiện đại. Trên cơ sở đó đề xuất duy trì, tạo dựng các không gian mở, cây xanh, từ đó đề xuất tầng cao kiểm soát cho các phân đoạn phù hợp. 
- Ưu tiên các khoảng lùi, khu đất trống phù hợp để bố trí hạ tầng đô thị như nhà họp cộng đồng, nhà văn hóa, bãi đỗ xe, không gian mở,.... phục vụ nhu cầu khu vực, giữ hiện trạng sử dụng đất đối với các khu đất an ninh quốc phòng…
- Đề xuất các loại kiến trúc cảnh quan: Biểu tượng, điêu khắc và trang trí gắn kết với ngôn ngữ hình khối chung của khu vực. Đề xuất kích cỡ, màu sắc, tỷ lệ phù hợp đối với các biển quảng cáo. Chỉ định màu sắc chủ đạo trên tuyến phố phù hợp với cảnh quan tuyến đường và khu vực.

d) Đối với hệ thống cây xanh và cảnh quan:

Đề xuất giải pháp bổ sung, thay thế, lựa chọn chủng loại cây xanh có màu sắc, kích cỡ phù hợp với cây xanh hiện có của tuyến phố và quy định của Thành phố. Giải pháp thiết kế mặt nước (nếu có) kết hợp cây xanh đảm bảo phù hợp với cảnh quan xung quanh. (việc lựa chọn các chủng loại cây này phải phù hợp theo Quy hoạch hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa và hồ Thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 1495/QĐ-UBND ngày 18/3/2014).
e) Quy định quản lý theo đồ án thiết kế:

Quy định quản lý theo đồ án phải thể hiện đầy đủ nội dung cơ bản quy định tại điều 19 của Thông tư 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn nội dung Thiết kế đô thị.

III.2.3. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật

- Nghiên cứu khớp nối, đảm bảo các hệ thống thoát nước thải, nước mưa,... xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật hai bên tuyến đường đảm bảo nhu cầu sử dụng trong phạm vi nghiên cứu và các khu vực liên quan, phù hợp với mạng lưới chung của thành phố và quy hoạch phân khu tại khu vực. 

- Về giao thông: Xác định mặt cắt đường, vỉa hè. Đề xuất hình thức, vị trí biển báo giao thông, tuân thủ các quy định hiện hành về biển báo, biển hiệu (vị trí, quy cách cần có ý kiến bằng văn bản của Sở Giao thông vận tải). Xác định phạm vi và hành lang bảo vệ các công trình ngầm, nổi và trên cao. 
Đề xuất các giải pháp kỹ thuật khớp nối tại các nút giao thông giữa các tuyến đường trong khu vực nghiên cứu với đường Kim Mã và Giảng Voz đảm bảo yêu cầu thuận tiên trong giao thông và tạo điều kiện bố trí thuận lợi, tiện nghi cho các công trình hạ tầng kỹ thuật khác khi đấu nối tại nút.
- Về các tiện ích đô thị khác: Đề xuất thiết kế sơ bộ bổ sung hoàn chỉnh hệ thống trang thiết bị hạ tầng, công trình tiện ích đô thị, gạch lát vỉa hè, bó vỉa, bó gốc cây. Đề xuất sử dụng hệ thống chiếu sáng đô thị, chiếu sáng trang trí công trình, khuyến khích sử dụng công nghệ hiện đại, tiết kiệm điện tuân thủ Quy định quản lý chiếu sáng đô thị. Bố trí lối lên xuống, các tiện ích phục vụ đảm bảo khả năng tiếp cận và sử dụng cho người tàn tật, trong đó lưu ý:
+ Về biển báo, quảng cáo: Tuân thủ theo Luật Quảng cáo, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời QCVN17:2013/BXD, Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 20/01/2016 của UBND Thành phố ban hành quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Hà Nội và các quy định có liên quan.

+  Về cây xanh đô thị: Cây bóng mát trồng các loại cây phù hợp với quy định tại Thông tư số 20/2005/TT-BXD ngày 20/12/2005 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị và Thông tư số 20/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2005/TT-BXD ngày 20/12/2005 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị.

+ Tuân thủ theo hướng dẫn tại quyết định số 4340/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Thiết kế mẫu hè đường đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội.  

- Làm rõ các nội dung, giải pháp cụ thể đảm bảo môi trường trong khu vực thiết kế:

+ Về chất thải rắn: Tính toán phát sinh, phương án xử lý, số điểm tập kết, trung chuyển.

+ Về nước thải: Tính toán lưu lượng, số điểm đấu nối.

III.3. Đề xuất quy định quản lý theo Đồ án thiết kế đô thị để quản lý xây dựng theo quy hoạch:

- Thực hiện theo nội dung Điều 19 - Thông tư 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ xây dựng quy định những vấn đề cụ thể trong công tác quản lý theo nội dung của đồ án Thiết kế đô thị riêng như sau:

+ Về không gian kiến trúc cảnh quan.

+ Hệ thống hạ tầng đô thị và môi trường.

- Tổ chức thực hiện theo đồ án Thiết kế đô thị riêng. Trách nhiệm của các cấp chính quyền, tổ chức cá nhân liên quan.

(Các nội dung quy định có thể được xem xét hiệu chỉnh, bổ sung trong quá trình tổ chức lập đồ án Thiết kế đô thị cụ thể, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu quản lý).

IV.  Hồ sơ sản phẩm và dự toán kinh phí

IV.1. Hồ sơ sản phẩm:

Thành phần và nội dung hồ sơ bản vẽ được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị; Thông tư số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013; Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù; Văn bản số 3084/QHKT-P8-TTNCKT ngày 09/06/2016 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc về việc ban hành Hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt các đồ án thiết kế đô thị riêng trên địa bàn Thành phố Hà Nội theo phân cấp.
Thành phần và nội dung hồ sơ bản vẽ:

	TT
	Tên sản phẩm
	Ký hiệu
	Tỷ lệ

	A
	PHẦN BẢN VẼ
	
	

	1
	Sơ đồ ranh giới khu vực thiết kế
	TKĐT-00
	1/500

	2
	Sơ đồ vị trí, mối quan hệ giữa khu vực thiết kế đô thị và khu vực xung quanh.
	TKĐT-01
	1/5.000 (1/2.000)

	3
	Các bản vẽ hiện trạng khu vực thiết kế đô thị.
	TKĐT-02
	1/500

	-
	Bản đồ đánh giá hiện trạng khu vực nghiên cứu – Bản đồ đánh giá hiện trạng sử dụng đất
	TKĐT-02A
	1/500

	-
	Bản đồ đánh giá hiện trạng khu vực nghiên cứu – Bản đồ đánh giá hiện trạng công trình xây dựng.
	TKĐT-02B
	1/500

	-
	Bản đồ đánh giá hiện trạng khu vực nghiên cứu – Bản đồ đánh giá hiện trạng mặt đứng công trình xây dựng.
	TKĐT-02C
	1/500

	-
	Bản đồ đánh giá hiện trạng khu vực nghiên cứu – Bản đồ đánh giá hiện trạng HTKT
	TKĐT-02D
	1/500

	4
	Thiết kế đô thị chi tiết (Mặt bằng tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, mặt đứng, phối cảnh,…)
	TKĐT-03
	1/500

	-
	Thiết kế đô thị chi tiết – Sơ đồ quy hoạch sử dụng đất.
	TKĐT-03A
	

	-
	Thiết kế đô thị chi tiết – Mặt bằng tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan khu vực thiết kế.
	TKĐT-03B
	

	-
	Thiết kế đô thị chi tiết – Mặt bằng thiết kế cây xanh, cảnh quan, không gian mở.
	TKĐT-03C
	

	-
	Thiết kế đô thị chi tiết – Mặt đứng khu vực thiết kế.
	TKĐT-03D
	

	-
	Thiết kế đô thị chi tiết – Mặt đứng cải tạo, chỉnh trang tuyến phố.
	PL-01
	

	-
	Thiết kế đô thị chi tiết – Phối cảnh tổng thể.
	TKĐT-03E
	

	5
	Bản vẽ quy định về kỹ thuật hạ tầng (mặt cắt cốt đường, cốt xây dựng nền đường, cốt xây dựng vỉa hè, các trang thiết bị đường phố và các công trình tiện ích khác trong đô thị).
	TKĐT-04
	1/500

	-
	Bản vẽ quy định về kỹ thuật hạ tầng – Bản vẽ thiết kế giao thông và trang thiết bị đô thị.
	TKĐT-04A
	1/500

	-
	Bản vẽ quy định về kỹ thuật hạ tầng – Bản vẽ định hướng kết nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật.
	TKĐT-04B
	1/500

	6
	Thiết kế sơ bộ kiến trúc một số công trình tiêu biểu, đặc trưng, điểm nhấn (nếu có).
	TKĐT-05
	1/100

	B
	MÔ HÌNH (Thực hiện khi có yêu cầu của cấp thẩm quyền phê duyệt)
	
	1/500

	C
	PHẦN VĂN BẢN

	7
	Thuyết minh tổng hợp (kèm theo các văn bản pháp lý, bản vẽ màu thu nhỏ tỷ lệ thích hợp)

	8
	Dự thảo Tờ trình, Quyết định phê duyệt, Quy định quản lý theo đồ án thiết kế đô thị.

	9
	File hồ sơ bản vẽ và văn bản đồ án lưu trong đĩa CD.


 (Nội dung và Số lượng bản vẽ có thể thay đổi khi nghiên cứu đồ án cụ thể)

IV.2. Dự toán kinh phí:

Kinh phí dự toán lập quy hoạch căn cứ theo Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

Nguồn vốn thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách của Thành phố.
IV.3. Tiến độ thực hiện:

- Thời gian bắt đầu: sau khi Nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt. 

- Thời gian hoàn thành: Theo quy định hiện hành và yêu cầu của thành phố.
V.  Tổ chức thực hiện

- Đơn vị  tổ chức lập Đồ án thiết kế đô thị: Ban QLDA Quy hoạch xây dựng -Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội.

- Đơn vị tư vấn lập Đồ án thiết kế đô thị: Trung tâm nghiên cứu Kiến trúc đô thị - Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội.

- Cơ quan thẩm định và trình duyệt: Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội.

- Cơ quan phê duyệt: Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội.
PHỤ LỤC VĂN BẢN PHÁP LÝ
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